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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

20% 10% 20% 0% 50% Số Chữ
1 1652062 Nguyễn Hoàng Thông Bửu 6.50 7.00 7.00 5.00 6.00 Sáu chẵn
2 1852275 Dương Tiêu Hồng Châu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Không
3 1952195 Trịnh Trần Nguyên Chương 5.50 7.00 7.00 9.00 7.50 Bảy rưỡi
4 1752124 Phạm Thị Ngọc Diễm 7.50 7.00 7.00 8.50 8.00 Tám chẵn
5 1852363 Đoàn Chí Hiếu 8.00 7.00 7.00 9.00 8.00 Tám chẵn
6 1752223 Hà Sơn Huy 4.00 7.00 7.00 6.50 6.00 Sáu chẵn
7 1752225 Lê Thanh Huy 9.50 7.00 7.00 8.00 8.00 Tám chẵn
8 1852035 Trần Lâm Bảo Khang 9.00 9.00 9.00 5.50 7.50 Bảy rưỡi
9 1852453 Trương Phạm Duy Khang 4.50 7.00 7.00 7.00 6.50 Sáu rưỡi

10 1852456 Hoàng Gia Khánh 7.50 7.00 7.00 10.00 8.50 Tám rưỡi
11 1752297 Trần Đăng Khoa 9.50 8.00 8.00 7.50 8.00 Tám chẵn
12 1852505 Xỉn Ngọc Liên 9.50 9.00 9.00 10.00 9.50 Chín rưỡi
13 1852511 Võ Ngọc Khánh Linh 10.00 9.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
14 1752337 Võ Thị Quỳnh Mai 7.50 8.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
15 1652405 Võ Đăng Nam 5.00 7.00 7.00 5.50 6.00 Sáu chẵn
16 1852056 Bùi Đức Nghị 9.00 7.00 7.00 8.00 8.00 Tám chẵn
17 1852178 Cao Thị Thanh Nhã 8.00 9.00 9.00 5.00 7.00 Bảy chẵn
18 1852680 Ngô Minh Phương 6.50 9.00 9.00 7.50 8.00 Tám chẵn
19 1652519 Trần Hoàng Sơn 5.00 7.00 7.00 7.50 7.00 Bảy chẵn
20 1752478 Phan Minh Tài 9.00 7.00 7.00 5.50 6.50 Sáu rưỡi
21 1752484 Nguyễn Minh Tân 9.00 7.00 7.00 5.50 6.50 Sáu rưỡi
22 1752555 Phạm Thanh Bảo Trâm 7.50 8.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
23 1752556 Đinh Thuỳ Bảo Trân 8.00 8.00 8.00 10.00 9.00 Chín chẵn
24 1752559 Lê Phan Ngọc Trân 6.00 7.00 7.00 5.50 6.00 Sáu chẵn
25 1752575 Trần Nguyễn Quý Trung 7.50 7.00 7.00 9.00 8.00 Tám chẵn
26 1752602 Nguyễn Hoàng Khuê Tú 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 Sáu rưỡi
27 1710374 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7.50 8.00 8.00 4.50 6.00 Sáu chẵn
28 1752587 Đinh Hoàng Anh Tuấn 6.00 7.00 7.00 5.50 6.00 Sáu chẵn
29 1752613 Lý Bảo Uyên 9.00 9.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn

Danh sách này có: 29 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 23/1/2021
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